
Phụ lục III

(kèm theo Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phần 1
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


I. Đối tượng đào tạo: Người có trình độ cử nhân trở lên có nhu cầu tham gia khoá đào tạo.
II. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung
Học viên tham gia khóa học sau khi hoàn thành tất cả các Học phần bắt buộc và các Học phần về Kỹ năng tự chọn tùy theo lĩnh vực hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, đáp ứng các điều kiện quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh hoặc/và Giấy chứng nhận tốt nghiệp Khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí, được công nhận là một trong những điều kiện để có thể tham gia kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoặc được xem xét cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh theo quy định tại khoản 2 và 2a, 3 Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15; Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15. 
2. Mục tiêu cụ thể
Học viên tốt nghiệp Khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp đạt được các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, nhận thức/thái độ sau đây:
a) Về kiến thức: 
- Nắm bắt được kiến thức lý luận, các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ một cách có hệ thống và chuyên sâu.
- Vận dụng được các kiến thức pháp lý về sở hữu trí tuệ để phân tích các tình huống thực tiễn trong áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ, từ khâu xác lập quyền sở hữu công nghiệp đến bảo vệ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp.
- Có hiểu biết về thực trạng và xu hướng thay đổi của pháp luật sở hữu trí tuệ.
b) Về kỹ năng
- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong phân tích, đánh giá quy định của pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tập trung vào lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp, các cơ sở lý luận (học thuyết) của các quy định pháp luật làm nền tảng cho việc hành nghề trên thực tế.  
- Vận dụng được các kỹ năng chuyên sâu trong phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn áp dụng pháp luật. 
- Vận dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống.
- Có kỹ năng phát hiện được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ; đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân.
- Có kỹ năng phản biện, phân tích các tình huống thực tiễn và đưa ra được giải pháp.
- Có kỹ năng đánh giá khả năng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp phụ thuộc vào nội dung học tập mà học viên đăng ký tham gia theo lĩnh vực hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp.
c) Về thái độ, nhận thức
- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân; có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, phục vụ lợi ích xã hội.
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh nghề nghiệp, yêu nghề và thái độ trung thực trong công việc.
- Chủ động, tự tin trong công việc, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, có tinh thần tự tôn.
- Có trách nhiệm khi tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ.
[bookmark: _heading=h.p97py3n8yl6l]- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, biết kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề ngày một hiệu quả cao.

III. Nội dung chương trình
1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo
Chương trình được xây dựng theo hướng học lý thuyết kết hợp với thực hành, với tổng thời lượng và thời gian đào tạo tối thiểu 400 giờ giảng về kiến thức pháp luật và kỹ năng về sở hữu trí tuệ (chưa bao gồm các giờ giảng về kiến thức cơ sở ngành Luật dành cho học viên không có bằng cử nhân Luật) và không kéo dài quá 12 tháng theo tỷ lệ như sau:
- Các học phần về kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ (200 giờ giảng): 60% lý thuyết, 40% trao đổi, thảo luận.
- Các học phần về kỹ năng (200 giờ giảng): 40% lý thuyết, 60% thực hành và trao đổi, thảo luận.
(Một giờ giảng tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn)
Khối lượng kiến thức toàn khoá 
	Cấu trúc của chương trình đào tạo
	Số giờ giảng tối thiểu

	Các học phần về Kiến thức cơ sở ngành luật (dành cho học viên không có bằng cử nhân luật)
	100

	Các học phần về Kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ
	200

	Các học phần về Kỹ năng 
	200

	Tổng cộng:
	500



2. Cấu trúc chương trình
a) Các học phần Bắt buộc về Kiến thức cơ sở ngành Luật (dành cho học viên không có bằng cử nhân luật): tối thiểu 100 giờ giảng, trong đó:

	STT
	Tên Học phần
	Số giờ giảng tối thiểu

	1.
	Lý luận chung về pháp luật
	40

	2.
	Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự
	40

	3.
	Luật Hành chính và Tố tụng Hành chính
	20

	
	Cộng:
	100


(có thể quy đổi tương đương nếu học viên đã tham gia các học phần tương tự trong chương trình giáo dục đại học với số giờ giảng tối thiểu tương tự)

b) Các học phần Bắt buộc về Kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ: tối thiểu 200 giờ giảng, trong đó:

	STT
	Tên Học phần
	Thời lượng 
(số giờ giảng tối thiểu)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thực hành

	1. 
	Tổng quan hệ thống sở hữu trí tuệ
· Khái niệm chung
· Các nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
· Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế và các quy định pháp luật khác có liên quan
· Hệ thống các cơ quan quản lý, thực thi, bổ trợ
	40
	24
	16

	2.
	Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả
· Khái quát về quyền tác giả, quyền liên quan
· Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
· Chuyển giao quyền tác giả
	20
	12
	8

	    3.
	Pháp luật về sở hữu công nghiệp (bao gồm các bảo hộ, bảo vệ và khai thác quyền)
· Khái quát về các đối tượng sở hữu công nghiệp
· Các vấn đề pháp lý về quyền đối với sáng chế, thiết kế bố trí 
· Các vấn đề pháp lý về quyền đối với kiểu dáng công nghiệp
· Các vấn đề pháp lý về quyền đối với nhãn hiệu
· Các vấn đề pháp lý về quyền đối với chỉ dẫn địa lý
· Các vấn đề pháp lý về quyền đối với các đối tượng khác (tên thương mại, bí mật kinh doanh, chống cạnh tranh không lành mạnh)
· Quy định về đại diện sở hữu công nghiệp và quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp
	140
	84
	56

	
	Cộng:
	200
	120
	80



c) Các học phần Tự chọn về Kỹ năng: tối thiểu 200 giờ giảng, trong đó:
c1) Các học phần về Kỹ năng về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý dành cho học viên có nhu cầu hành nghề đại diện trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh:
	STT
	Tên Học phần
	Thời lượng 
(số giờ giảng tối thiểu)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thực hành

	1. 
	Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý
· Thủ tục nộp và theo đuổi đơn đăng ký
· Hồ sơ đơn, yêu cầu về hình thức đơn
· Đánh giá khả năng bảo hộ
· Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (hệ thống Madrid)
	160
	64
	96

	2.
	Khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (chú trọng thông tin về nhãn hiệu)
· Tổng quan về thông tin sở hữu công nghiệp
· Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ NICE, Bảng phân loại các yếu tố hình của nhãn hiệu Vienna
· Xác định vấn đề tra cứu, chiến lược tra cứu
	40
	16
	24

	
	Cộng:
	200
	80
	120



c2) Các học phần về Kỹ năng về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí dành cho học viên có nhu cầu hành nghề đại diện trong lĩnh vực sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
	STT
	Tên Học phần
	Thời lượng 
(số giờ giảng tối thiểu)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thực hành

	1. 
	Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
· Thủ tục nộp và theo đuổi đơn đăng ký
· Hồ sơ đơn, yêu cầu về hình thức đơn
· Đánh giá khả năng bảo hộ
· Đăng ký quốc tế sáng chế theo hệ thống đăng ký quốc tế sáng chế (PCT), đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo hệ thống La Hay
	160
	64
	96

	2.
	Khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (thông tin về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp)
· Tổng quan về thông tin sở hữu công nghiệp
· Bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC, Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno
· Xác định vấn đề tra cứu, chiến lược tra cứu
	40
	16
	24

	
	Cộng:
	200
	80
	120



IV. Thực hiện chương trình
1. Phương pháp và hình thức đào tạo
Khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được thiết kế theo mô hình đào tạo ngắn hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kiến thức pháp luật (lý thuyết) và thực tế (kỹ năng nghề và giải quyết tình huống).
Chương trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, lấy người học làm trung tâm như: phương pháp giảng dạy hỗn hợp; giảng dạy theo tình huống, hồ sơ thực tế; phương pháp đóng vai; phương pháp giảng dạy trải nghiệm và các phương pháp giảng dạy hiện đại khác.
Giờ học thảo luận (trừ giờ thực hành đối với Học phần Khai thác thông tin sở hữu công nghiệp) có thể áp dụng các hình thức: thảo luận nhóm, phân tích vụ việc thực tế, khảo sát thực tế và viết báo cáo; nghe báo cáo chuyên đề từ các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Hình thức đào tạo có thể trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức.
2. Điều kiện thực hiện chương trình
a) Về đơn vị thực hiện:
- Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các khóa đào tạo đảm bảo tính logic cũng như tính tiên quyết về kiến thức giữa các nội dung đào tạo; mời giảng viên và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, thẩm phán, luật sư có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn phát triển nghề nghiệp; công khai lịch giảng (dự kiến) và danh sách giảng viên trước mỗi khóa đào tạo.
- Cục Sở hữu trí tuệ công khai các cơ sở đào tạo đáp ứng tiêu chí, điều kiện trên Cổng thông tin điện tử của Cục và thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức các khóa đào tạo.
 b) Về giảng viên: 
- Đối với các Học phần kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ: 
+ Có trình độ thạc sĩ Luật trở lên và có thời gian tham gia giảng dạy về pháp luật sở hữu trí tuệ tối thiểu 05 năm, hoặc
+ Có kinh nghiệm làm việc từ 10 năm trở lên trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền về sở hữu trí tuệ.
- Đối với các Học phần về kỹ năng: Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các văn phòng luật sư, công ty luật tối thiểu 05 năm.
- Có năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
- Có phương pháp giảng dạy hiệu quả; áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
c) Về cơ sở vật chất:
- Có phòng học riêng đáp ứng điều kiện giảng dạy và học tập;
- Phòng học được trang bị máy tính kết nối mạng internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập.
3. Biên soạn tài liệu
Các cơ sở đào tạo tổ chức thẩm định hoặc phê duyệt bộ tài liệu chuẩn được sử dụng cho khóa đào tạo, phù hợp với các nội dung được quy định trong cấu trúc Chương trình.
Trên cơ sở bộ tài liệu chuẩn đã được phê duyệt, giảng viên được phân công giảng dạy các nội dung tương ứng trong chương trình sẽ biên soạn tài liệu dạng trình chiếu để giảng dạy trên lớp. 
 Tài liệu phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật phù hợp với nhu cầu, yêu cầu và tình hình thực tế.
[bookmark: _heading=h.119kvphwstxb]4. Đánh giá kết quả khóa đào tạo
4.1. Đánh giá học phần
a) Điểm trung bình học phần bao gồm điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo trọng số và được làm tròn đến 0,5 (0,5 điểm), trong đó:
- Loại đạt: Từ 5 điểm trở lên, trong đó, điểm thi hết học phần phải đạt từ 5 trở lên
- Loại không đạt: Từ 5 điểm trở xuống hoặc điểm thi hết học phần dưới 5.
b) Điểm đánh giá bộ phận, điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) và được làm tròn đến 0,5 (0,5 điểm);
- Điểm đánh giá bộ phận có trọng số bằng 30% hoặc 40% (đối với các học phần về pháp luật); 30% hoặc 40% hoặc 50% (đối với các học phần kỹ năng) trong tổng điểm học phần. Điểm đánh giá bộ phận bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên, điểm đánh giá việc tham gia thảo luận; điểm làm việc nhóm
- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số bằng 70% hoặc 60% hoặc 50% trong tổng điểm học phần và được tổ chức thi vào cuối mỗi học phần;
- Giảng viên trực tiếp giảng dạy có thể lựa chọn áp dụng một trong số các tỷ lệ nêu trên trong việc đánh giá học phần nhưng phải thể hiện rõ trong đề cương chi tiết giảng dạy và thông báo công khai trước lớp trong buổi học đầu tiên.
4.2. Bài thi kết thúc học phần và bài thi tốt nghiệp 
 Cơ sở đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp khóa học nghiêm túc theo quy chế của cơ sở đào tạo. 
Bài thi hết học phần có thời gian làm bài tối thiểu là 90 phút, chấm theo thang điểm 10.
Bài thi tốt nghiệp có thời gian làm bài tối thiểu là 180 phút, chấm theo thang điểm 10.
4.3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp
Học viên có đủ các điều kiện sau sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh hoặc/và Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí (tùy thuộc vào học phần lựa chọn học):
a) Tham gia trên 80% thời gian đào tạo;
b) Hoàn thành và xếp loại đạt tất cả các tất cả các Học phần bắt buộc và các Học phần về Kỹ năng được tự chọn tùy theo lĩnh vực hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong chương trình đào tạo;
c) Kết quả bài thi tốt nghiệp đạt từ 5 điểm trở lên.
Giấy chứng nhận tốt nghiệp theo Mẫu dưới đây.
5. Một số nhiệm vụ các cơ sở đào tạo phải thực hiện sau khi kết thúc khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp 
- Tổ chức lấy ý kiến của học viên tối thiểu một lần sau mỗi khóa học về nội dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên; công tác quản lý, phục vụ; điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức trả lời những ý kiến phản ánh của học viên;
- Họp rút kinh nghiệm về chương trình đào tạo sau mỗi 02 khóa đào tạo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần);
- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc triển khai khóa đào tạo.







2



2

Phần 2 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH 
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

I. Đối tượng đào tạo  
Là cá nhân có trình độ cử nhân trở lên có nhu cầu tham gia khoá đào tạo.
II. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung
Học viên tham gia khóa học sau khi hoàn thành tất cả các học phần theo Chương trình đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, đáp ứng các điều kiện theo quy định, sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu trí tuệ, được công nhận là một trong những điều kiện để xem xét cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15.
1.2 Mục tiêu cụ thể
Học viên hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp đạt được các chuẩn về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất sau đây:
a) Về kiến thức
- Nắm vững kiến thức pháp lý về giám định sở hữu công nghiệp một cách có hệ thống và chuyên sâu.
- Vận dụng được các kiến thức pháp lý để phân tích các tình huống thực tiễn trong hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, từ việc tiếp nhận, xử lý mẫu vật, tài liệu, thông tin đến việc đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.
b) Về kỹ năng
- Vận dụng được các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong quy trình giám định, bao gồm tiếp nhận, thụ lý và lập hồ sơ giám định.
- Vận dụng được các kỹ năng chuyên sâu trong giám định sở hữu công nghiệp, bao gồm kỹ năng xác định đối tượng giám định; xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp; so sánh, phân tích và đánh giá mức độ trùng, tương tự hoặc tương đương theo quy định của pháp luật.
- Vận dụng được các quy định pháp luật để xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong các tình huống cụ thể.
- Có kỹ năng phân tích, lập luận và đánh giá các vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình giám định.

- Có kỹ năng lập bản kết luận giám định bảo đảm đầy đủ nội dung và có khả năng sử dụng trong thực tiễn.
c) Về thái độ, nhận thức
- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc thực hiện giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh nghề nghiệp, trung thực, khách quan, vô tư trong hoạt động giám định; có ý thức bảo mật thông tin, tài liệu, mẫu vật giám định.
- Có tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, thận trọng, biết kết hợp giữa kiến thức pháp lý, nghiệp vụ chuyên môn và thực tiễn giám định để nâng cao chất lượng giám định.
- Chủ động cập nhật kiến thức, phương pháp và thực tiễn giám định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
III. Nội dung chương trình
1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo
Chương trình được xây dựng theo hướng học lý thuyết kết hợp với thực hành, với tổng thời lượng và thời gian đào tạo tối thiểu 400 giờ giảng về kiến thức pháp lý, kỹ năng chuyên môn và phương pháp nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp và không kéo dài quá 12 tháng theo tỷ lệ như sau:
- Các học phần về kiến thức (100 giờ giảng): 60% lý thuyết, 40% trao đổi, thảo luận.
- Các học phần về kỹ năng (300 giờ giảng): 40% lý thuyết, 60% thực hành và trao đổi, thảo luận.
(Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn)
Khối lượng kiến thức toàn khoá 

	Cấu trúc của chương trình đào tạo
	Số giờ giảng tối thiểu

	Các học phần về kiến thức 
	100

	Các học phần về kỹ năng 
	300

	Tổng cộng:
	400



2. Cấu trúc chương trình
a) Các học phần về kiến thức: tối thiểu 100 giờ giảng, trong đó:
	STT
	Tên học phần
	Thời lượng
(số giờ giảng tối thiểu)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thực hành

	1.
	Tổng quan về giám định sở hữu công nghiệp
- Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ và giám định sở hữu công nghiệp;
- Quy định của pháp luật về giám định tư pháp về sở hữu công nghiệp;
- Giá trị pháp lý của kết luận giám định;
- Đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin trong hoạt động giám định.
	40
	24
	16

	2.
	Phương pháp và quy trình giám định
- Phương pháp thực hiện giám định sở hữu công nghiệp; 
- Quy trình tiếp nhận, xử lý và bảo quản mẫu vật, tài liệu, thông tin phục vụ giám định;
- Thẩm quyền, trình tự thực hiện giám định.
	60
	36
	24

	
	Cộng:
	100
	60
	40



b) Các học phần về kỹ năng: tối thiểu 300 giờ giảng, trong đó:
	STT
	Tên học phần
	Thời lượng 
(số giờ giảng tối thiểu)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thực hành

	1.
	Kỹ năng xử lý mẫu vật, tài liệu, thông tin phục vụ giám định:
- Phân loại, đánh giá độ tin cậy, tính đại diện và tình trạng mẫu vật, tài liệu, thông tin;
- Lập biên bản giao nhận, bảo quản, ghi nhận quá trình xử lý mẫu vật, tài liệu, thông tin.
	30
	12
	18

	2.
	Kỹ năng xác định đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm:
- Nhận diện, định vị, mô tả đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm dựa trên mẫu vật, tài liệu, thông tin được cung cấp;
- Đánh giá, tách biệt các yếu tố của đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm có liên quan đến đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ.
	30
	12
	18

	3.
	Kỹ năng xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp:
- Đối với sáng chế: xác định phạm vi bảo hộ theo các điểm yêu cầu bảo hộ, xây dựng công thức bảo hộ gồm tập hợp đặc điểm kỹ thuật cơ bản thể hiện bản chất sáng chế;
- Đối với kiểu dáng công nghiệp: xác định phạm vi bảo hộ theo bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, xây dựng công thức bảo hộ gồm tập hợp đặc điểm tạo dáng cơ bản thể hiện bản chất kiểu dáng công nghiệp;
- Đối với nhãn hiệu: xác định phạm vi bảo hộ theo mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, xây dựng công thức bảo hộ gồm hình thức thể hiện, phát âm và ý nghĩa thể hiện bản chất nhãn hiệu;
- Đối với chỉ dẫn địa lý: xác định phạm vi bảo hộ theo ranh giới khu vực địa lý, bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và nội dung của chỉ dẫn địa lý.
	60
	24
	36

	4.
	Kỹ năng so sánh và đánh giá tính trùng, tương tự, tương đương:
- Cách thức so sánh tập hợp đặc điểm kỹ thuật cơ bản của sáng chế, tập hợp đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp, tổng thể đặc điểm thành phần của nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;
- Cách thức xác định mức độ trùng, tương đương, tương tự theo quy định của pháp luật và nguồn thông tin cần thiết được sử dụng
	60
	24
	36

	5.
	Kỹ năng phân tích hành vi sử dụng đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm và xác định yếu tố xâm phạm:
- Cách thức phân tích hình thức sử dụng đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm;
- Cách thức phân tích chủ thể sử dụng đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm;
- Cách thức đánh giá hành vi sử dụng đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm theo các điều kiện để bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
- Cách thức đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo các điều kiện để bị coi là kết quả của hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
- Đối với nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý: Cách thức đánh giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu/hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý.
	60
	24
	36

	6.
	Kỹ năng lập bản kết luận giám định, gồm tối thiểu các nội dung sau: căn cứ pháp lý; mô tả mẫu vật, tài liệu, thông tin được cung cấp để thực hiện giám định; xác định đối tượng giám định; các điều kiện, phương pháp, trình tự thực hiện giám định; nội dung phân tích, so sánh và đánh giá; nội dung kết luận
	30
	12
	18

	7.
	Kiến thức, kỹ năng bổ trợ 
- Giám định về tên thương mại; quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp;
- Giám định về thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
- Kỹ năng tra cứu thông tin phục vụ công tác giám định sở hữu công nghiệp.
	30
	12
	18

	
	Cộng:
	300
	120
	180



IV. Thực hiện chương trình
1. Phương pháp và hình thức đào tạo
Khóa đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp được thiết kế theo mô hình đào tạo ngắn hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật về giám định tư pháp và các quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kiến thức pháp luật (lý thuyết) và thực tế (kỹ năng nghề và giải quyết tình huống).
Chương trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, lấy người học làm trung tâm như: phương pháp giảng dạy hỗn hợp; giảng dạy theo tình huống, hồ sơ thực tế; phương pháp đóng vai; phương pháp giảng dạy trải nghiệm và các phương pháp giảng dạy hiện đại khác.
Giờ học thảo luận có thể áp dụng các hình thức như: thảo luận nhóm, phân tích vụ việc thực tế và viết báo cáo; nghe báo cáo chuyên đề từ các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Hình thức đào tạo có thể trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức.
2. Điều kiện thực hiện chương trình
a) Về đơn vị thực hiện:
- Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các khóa đào tạo đảm bảo tính logic cũng như tính tiên quyết về kiến thức giữa các nội dung đào tạo; mời giảng viên và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, thẩm phán, luật sư có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn phát triển nghề nghiệp; công khai lịch giảng (dự kiến) và danh sách giảng viên trước mỗi khóa đào tạo.
- Cục Sở hữu trí tuệ công khai các cơ sở đào tạo đáp ứng tiêu chí, điều kiện trên Cổng thông tin điện tử của Cục và thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức các khóa đào tạo.
b) Về giảng viên
- Đối với các học phần về kiến thức: 
+ Có trình độ thạc sĩ Luật trở lên và có thời gian tham gia công tác giảng dạy về pháp luật sở hữu trí tuệ từ 05 năm trở lên, hoặc 
+ Có kinh nghiệm tham gia công tác giám định sở hữu công nghiệp từ 05 năm trở lên.
- Đối với các học phần về kỹ năng: có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trực tiếp thực hiện công tác giám định sở hữu công nghiệp;
- Có năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
- Có phương pháp giảng dạy hiệu quả; áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
c) Về cơ sở vật chất:
- Có phòng học riêng đáp ứng điều kiện giảng dạy và học tập;
- Phòng học được trang bị máy tính kết nối mạng internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập.
3. Biên soạn tài liệu
Các cơ sở đào tạo tổ chức thẩm định hoặc phê duyệt bộ tài liệu chuẩn được sử dụng cho khóa đào tạo, phù hợp với các nội dung được quy định trong cấu trúc Chương trình.
Trên cơ sở bộ tài liệu chuẩn đã được phê duyệt, giảng viên được phân công giảng dạy các nội dung tương ứng trong chương trình sẽ biên soạn tài liệu dạng trình chiếu để giảng dạy trên lớp. 
 Tài liệu phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật phù hợp với nhu cầu, yêu cầu và tình hình thực tế.
4. Đánh giá kết quả khóa đào tạo
4.1. Đánh giá học phần
a) Điểm trung bình học phần bao gồm điểm đánh giá bộ phận và điểm kiểm tra kết thúc học phần được tính theo trọng số và được làm tròn đến 0,5 (0,5 điểm), trong đó:
- Loại đạt: Từ 5 điểm trở lên, trong đó, điểm thi hết học phần phải đạt từ 5 trở lên
- Loại không đạt: Từ 5 điểm trở xuống hoặc điểm thi hết học phần dưới 5.
b) Điểm đánh giá bộ phận, điểm kiểm tra kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) và được làm tròn đến 0,5 (0,5 điểm);
- Điểm đánh giá bộ phận có trọng số bằng 30% hoặc 40% (đối với các học phần về kiến thức); 30% hoặc 40% hoặc 50% (đối với các học phần về kỹ năng) trong tổng điểm học phần. Điểm đánh giá bộ phận bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên, điểm đánh giá việc tham gia thảo luận; điểm làm việc nhóm
- Điểm kiểm tra kết thúc học phần có trọng số bằng 70% hoặc 60% hoặc 50% trong tổng điểm học phần và được tổ chức thi vào cuối mỗi học phần;
- Giảng viên trực tiếp giảng dạy có thể lựa chọn áp dụng một trong số các tỷ lệ nêu trên trong việc đánh giá học phần nhưng phải thể hiện rõ trong đề cương chi tiết giảng dạy và thông báo công khai trước lớp trong buổi học đầu tiên.
4.2. Bài kiểm tra kết thúc học phần và bài kiểm tra cuối khóa 
 Cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra kết thúc học phần và kiểm tra cuối khóa học nghiêm túc theo quy chế của cơ sở đào tạo. 
Bài kiểm tra kết thúc học phần có thời gian làm bài tối thiểu là 90 phút, chấm theo thang điểm 10.
Bài kiểm tra cuối khóa có thời gian làm bài tối thiểu là 180 phút, chấm theo thang điểm 10.
4.3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
Học viên có đủ các điều kiện sau sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp:
d) Tham gia trên 80% thời gian đào tạo;
e) Hoàn thành và xếp loại đạt tất cả các Học phần về kiến thức và kỹ năng theo chương trình đào tạo;
f) Kết quả bài kiểm tra cuối khóa đạt từ 5 điểm trở lên.
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo Mẫu dưới đây.
5. Một số nhiệm vụ các cơ sở đào tạo phải thực hiện sau khi kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp 
- Tổ chức lấy ý kiến của học viên tối thiểu một lần sau mỗi khóa học về nội dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên; công tác quản lý, phục vụ; điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức trả lời những ý kiến phản ánh của học viên;
- Họp rút kinh nghiệm về chương trình đào tạo sau mỗi 02 khóa đào tạo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần);
- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc triển khai khóa đào tạo.
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Mẫu số 01
	[bookmark: _Hlk193987411]CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC
___________
Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
….., ngày … tháng … năm …


YÊU CẦU CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
[bookmark: _Hlk194049058]Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
I. Thông tin của đối tượng đề nghị
- Tên tổ chức đề nghị:	
- Trụ sở chính của tổ chức:	
- Quyết định thành lập tổ chức: số…….ngày cấp………… nơi cấp 	
- Mã số thuế: ………………………………………………………………...
- Số điện thoại:	Email:	
- Website:	
- Người đại diện theo pháp luật:………………..Chức vụ:………………….
- Người liên hệ:……………..Số điện thoại:……………. Email:…………..
II. Hồ sơ kèm theo
- Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức;
- Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí, điều kiện công nhận là cơ sở đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp:
+ Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị;
+ Thông tin về viên chức trong biên chế đã tham gia giảng dạy ở trình độ đại học về sở hữu trí tuệ từ 05 năm trở lên;
+ Danh sách giảng viên tham gia chương trình đào tạo;
+ Bộ tài liệu chuẩn được phê duyệt để sử dụng, phù hợp với các nội dung được quy định trong cấu trúc Chương trình đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ.
[bookmark: _Hlk188032449]Kính đề nghị quý Cục xem xét và công nhận./.

	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)





Mẫu số 02
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC
___________
Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
….., ngày … tháng … năm …


YÊU CẦU CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH 
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
I. Thông tin của đối tượng đề nghị
- Tên tổ chức đề nghị:	
- Trụ sở chính của tổ chức:	
- Quyết định thành lập tổ chức: số…….ngày cấp………… nơi cấp 	
- Mã số thuế: ………………………………………………………………...
- Số điện thoại:	Email:	
- Website:	
- Người đại diện theo pháp luật:………………..Chức vụ:………………….
- Người liên hệ:……………..Số điện thoại:……………. Email:…………..
II. Hồ sơ kèm theo
- Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức;
- Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí, điều kiện công nhận là cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp:
+ Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị;
+ Thông tin về viên chức trong biên chế đã tham gia công tác giám định về sở hữu công nghiệp;
+ Danh sách giảng viên tham gia chương trình đào tạo;
+ Bộ tài liệu chuẩn được phê duyệt để sử dụng, phù hợp với các nội dung được quy định trong cấu trúc Chương trình đào tạo nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ.
Kính đề nghị quý Cục xem xét và công nhận./.

	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
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